
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tâng 3-4, Tòa nhà Viet Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TOPLIST

0108747679

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TOPLIST
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOPLIST JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 22/05/2019 đến ngày 21/06/2019



20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xuất bản phần mềm 5820

2. Lập trình máy vi tính 6201

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

4. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

6. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

7. Cổng thông tin
Loại trừ hoạt động như các trang báo chí

6312(Chính)

8. Quảng cáo 7310

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch
- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, 
đồ trang sức....)
- Tư vấn về công nghệ khác
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...
- Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt các nhân 
thường liên quan đến việc tuyển dụng người đại diện ảnh, âm 
nhạc hoặc thể thao, giải trí khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác 
phẩm nghệ thuật, ảnh...với nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất....

7490

13. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY NGÂN

Xóm Đường, thôn 
Hạ Lôi, Xã Mê 
Linh, Huyện Mê 
Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 6,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

180.000 1.800.000.000 9,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 15,000

0010940170
79

2 NGUYỄN THỊ 
HẢI HÀ

B11 Khu biệt thự 
Thanh Bình, 
Phường 10, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

60.000 600.000.000 3,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0251830010
88

3 NGUYỄN 
DUY PHI

B11 Khu biệt thự 
Thanh Bình, 
Phường 10, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

360.000 3.600.000.000 18,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

0260810037
75

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001094017079
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đường, thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Đường, thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYÊN DUY NGÂN Nam

28/02/1994 Kinh Việt Nam

03/05/2018 Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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